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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Cơ lưu chất

Mã học phần: FLME230610
2. Tên Tiếng Anh: Fluid Mechanics
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ, Phân bố thời gian: 2(2:0:4)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. NCS Nguyễn Bá Duy
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:  
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Không
6. Mô tả học phần (Course Description)
Môn học trang bị cho sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường: kiến thức về sự cân bằng của chất lưu, cơ sở động học và động lực học của chất lưu, qua đó tính toán thủy lực ống, kênh dẫn . . .

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	Trình độ năng lực


	G1
	Khả năng áp dụng phương pháp tính toán cơ học lưu chất trong lĩnh vực môi trường.
	ELO1

(1.1)
	3

	G2
	Kiến thức trong lĩnh vực thuỷ lực: tính chất chất lỏng; cân bằng áp suất và áp lực tĩnh, tính toán lưu lượng, áp suất; tính toán lực tương tác dòng chảy và công trình; tính toán tổn hao năng lượng trong ống và kênh dẫn.
	ELO2

(1.2)
	2

	G3
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề trong cơ học lưu chất.
	ELO4

(2.1)
	2

	G4
	Khả năng đọc hiểu tài liệu  
	ELO7 

(2.4)
	2


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể)
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1

	CLO1
	Xác định mối liên hệ giữa các thông số: áp suất, áp lực, vận tốc, độ nhớt, mất năng của dòng chất lỏng; 
	ELO1

(1.1)
	2

	
	CLO2
	Minh họa sơ đồ phân tích lực
	
	3

	G2
	CLO3
	Giải thích sự cân bằng và chuyển hoá năng lượng của dòng chất lỏng, sự cân bằng và chuyển hoá động lượng của dòng chất lỏng, bản chất của dòng qua vòi và dòng tia.
	ELO2

(1.2)
	2

	
	CLO4
	Tính toán được các thông số thuỷ lực cho một hệ thống xử lý chất thải
	
	2

	G3
	CLO5
	Giải thích phương pháp tính toán thuỷ lực cho một bài toán thiết kế cụ thể.
	ELO4

(2.1.2; 2.1.3)
	2

	
	CLO6
	Trình bày lại một bài toán thuỷ lực cụ thể
	
	2

	G4
	CLO7
	Chứng tỏ khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung chuyên ngành liên quan thuỷ lực
	ELO7

(2.4.2)
	2


9. Đạo đức khoa học:

+ Các bài tập, bài dịch từ inernet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài

+ Sinh viên thi hộ thì cả hai người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

10. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1 - 2
	Chương 1: Các khái niệm cơ bản (4/0/8)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

1.1. Đối tượng nghiên cứu của môn học thủy lực

1.2. Lược sử phát triển của môn học

1.3. Các tính chất vật lý chủ yếu của nước (chất lỏng thành hạt)

1.4. Biểu diễn các lực tác dụng lên chất lỏng.
	CLO1
CLO2
	2
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint

Đàm thoại
	Thảo luận

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ BT Chương 1
	CLO7
	
	
	

	3 - 4
	Chương 2: Sự cân bằng của chất lỏng và chất khí ở trạng thái tĩnh (4/0/8)
	
	
	
	

	1 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
Nội Dung (ND) GD trên lớp

2.1.  Áp suất thủy tĩnh và các tính chất

2.2.  Phương trình vi phân về sự cân bằng của chất lỏng và chất khí 

2.3.  Sự cân bằng tuyệt đối của nước trong trường trọng lực

2.4.  Sự cân bằng tương đối của nước trong trường trọng lực

2.5.  Áp lực của chất lỏng lên mặt phẳng

2.6.  Áp lực của chất lỏng trên mặt cong.

2.7.  Định luật Ac-si-mét
	CLO1

CLO3
	2
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint

Thảo luận nhóm
Bài tập
	Giải bài tập

	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
BT Chương 2
	CLO7
	
	
	

	5 - 7
	Chương 3: Cơ sở động học và động lực học của nước và chất khí (6/0/12)
	
	
	
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

3.1.  Động học của chất lỏng và chất khí –các khí niệm cơ bản 

3.2.  Phương trình liên tục

3.3.  Gia tốc chuyển động của chất lỏng và chất khí 

3.4.  Phân tích chuyển động của phần tử chất lỏng

3.5.  Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng và chất khí lí tưởng (phương trình Ơle).

3.6.  Tích phân phương trình Ơle –các tích phân Lagrăngiơ và Bécnuli.

3.7.  Tích phân Bécnuli trong trường trọng lực Phương trình Bernoulli đối với dòng nguyên tố chất lỏng lí tưởng.

3.8.  Phương trình Bécnuli đối với dòng nguyên tử chất lỏng nhớt.

3.9.  Phương trình Bécnuli đối với dòng chảy chất lỏng nhớt.

3.10.  Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng và chất khí nhớt (phương trình Naviê-Xtốc)

3.11.  Phương trình biến đổi động lượng

3.12.  Sự truyền nhiễu động trong môi trường lỏng và khí do sự biến đổi cục bộ cuả áp suất gây nên.

3.13.  Cơ sở động lực học chất khí
	CLO1

CLO3


	2
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint

PP Đàm thoại
Bài tập
	Thảo luận
Giải bài tập

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
+ Làm bài tập Chương 3
	CLO5

CLO6

CLO7
	
	
	

	8 - 9
	Chương 4: Sức cản thủy lực và tổn thất cột nước (4/0/8)
	
	
	
	

	5 
	A/ Các nội dung và P Chương PGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

4.1.  Các dạng tổn thất cột nước

4.2.  Mô hình thí nghiệm Râynôn- số Râynôn

4.3.  Phương trình cơ bản của chuyển động đều

4.4.  Công thức tính tổn thất dọc đường

4.5.  Tổn thất dọc đường trong dòng chảy tầng

4.6.  Tổn thất dọc đường trong dòng chảy rối

4.7.  Tính tóan tổn thất cục bộ
	CLO2

CLO3
	2
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint

PP Đàm thoại
Bài tập
	Thảo luận

Giải bài tập

	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ BT Chương 4
	CLO5

CLO6

CLO7
	
	
	

	10 - 11
	Chương 5: Tính thủy lực đường ống (4/0/8)
	
	
	
	

	7 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

5.1 Ống đơn-công thức tính tóan và các bái tóan cơ bản đối với ống đơn.

5.2 Ống nối tiếp – ống song song – ống cấp nước dọc đường

5.3 Khái niệm về đường kính kinh tế của ống

5.4 Tính lưới ống phân nhánh

5.5 Tính lưới ống kín – phương pháp Hácđi-Crốt
	CLO4

CLO5
	2
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint

PP Đàm thoại
Bài tập
	Thảo luận

Giải bài tập

	8 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ Giải quyết bài tập chương 5.
	CLO5

CLO6CLO7
	
	
	

	12 - 13
	Chương 6: Tính thủy lực lỗ và vòi (4/0/8)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)
Nội Dung (ND) GD trên lớp

6.1 Lỗ nhỏ thành mỏng

6.2 Lỗ lớn

6.3 Vòi hình trụ gắn ngòai

6.4 Các vòi khác 
	CLO4

CLO5
	2
	Trình chiếu Powerpoint

PP Đàm thoại
Bài tập
	Thảo luận

Giải bài tập

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ BT Chương 6.
	CLO5

CLO6CLO7
	
	
	

	14-15
	Chương 7: Chuyển động tương đối của chất lỏng với chất rắn (4/0/8)
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4)
Nội Dung (ND) GD trên lớp

7.1. Khái niệm chung

7.2. Phương trình chuyển động của chất lỏng đối với lớp biên phẳng

7.3. Hệ số tích phân của lớp biên

7.4. Sức cản ma sát khi bao quanh tấm phẳng

7.5. Sự tách rời của lớp bên

7.6. Sức cản áp lực

7.7. Sức cản tổng cộng khi bao quanh vật rắn. 
	CLO4

CLO5
	2
	Trình chiếu Powerpoint

PP Đàm thoại

	Thảo luận

Giải bài tập

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ Giải quyết bài tập chương 7
	CLO5

CLO6CLO7
	
	
	


11. Đánh giá kết quả học tập
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra đánh giá
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	
	
	10

	BT#1
	Tính chất chất lỏng và lực ma sát
	Tuần 2
	CLO1

CLO2
	2
	Đáp án
	Bài tập nhỏ trên lớp
	2

	BT#2
	Áp suất và áp lực tĩnh
	Tuần 4
	CLO1
	2
	Đáp án
	Bài tập nhỏ trên lớp
	2

	BT#3
	Phương trình liên tục
	Tuần 6
	CLO3
	2
	Đáp án
	Bài tập nhỏ trên lớp
	2

	BT#4
	Phương trình Năng lượng và động lượng
	Tuần 10
	CLO2

CLO3
	2
	Đáp án
	Bài tập nhỏ trên lớp
	2

	BT#5
	Sức cản thuỷ lực
	Tuần 12
	CLO4

CLO5
	2
	Đáp án
	Bài tập nhỏ trên lớp
	2

	Bài tập nhóm trên lớp
	
	
	
	10

	BT#6
	Tính toán thiết kế một đường ống hay vòi
	Tuần 14
	CLO5
CLO6

CLO7
	2
	Đáp án
	Bài tập nhóm nhỏ
	10

	Kiểm tra giữa kì
	
	
	
	30

	KT#1
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học đến tuần 10

- Thời gian làm bài 60 phút.
	Tuần 11
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	2
	Đáp án
	Tự luận trên lớp
	

	Thi cuối kỳ
	
	
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 90 phút
	
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	
	Đáp án
	Thi tự luận
	


	CĐR 

môn học
	Hình thức kiểm tra

	
	BT#1
	BT#2
	BT#3
	BT#4
	BT#5
	BT#6
	KT #1
	Thi cuối kỳ

	CLO1
	x
	x
	
	
	
	
	x
	x

	CLO2
	x
	
	
	x
	
	
	x
	x

	CLO3
	
	
	x
	x
	
	
	x
	x

	CLO4
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	CLO5
	
	
	
	
	x
	
	x
	x

	CLO6
	
	
	
	
	
	x
	
	

	CLO7
	
	
	
	
	
	x
	
	


12. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính: 
[1]
Bộ môn Cơ lưu chất-ĐH bách Khoa Tp HCM, Giáo trình cơ lưu chất.

[2]
Nguyễn Quốc Ý, Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thuỷ khí, NXB ĐH Quốc Gia Tp HCM, 2013.
- Sách (TLTK) tham khảo:

[3]
Nguyễn Tài, Thuỷ lực Tập 1, NXB Xây Dựng, 1995.
[4]
Munson, Young, Okiishi, Huensch, Fundamentals of Fluid Mechanics, 6th ed., Wiley, 2009.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	ThS. Nguyễn Bá Duy


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:


�Theo ma trận 5a sheet 1


�Theo ma trận 5a sheet 2
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